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	   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /TTr-UBND
	Bắc Giang, ngày       tháng      năm 2023



TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, 

nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố

đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL ngày 18/6/ 2020. Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
Căn cứ khoản 2, Điều 22 Luật Đê điều quy định: “2. Kế hoạch ngân sách hằng năm đầu tư cho xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều được ghi thành mục riêng và được quy định như sau: a) Ngân sách trung ương đầu tư cho các tuyến đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và cấp III, hỗ trợ cho các tuyến đê cấp IV và cấp V; b) Ngân sách địa phương đầu tư cho mọi cấp đê trên địa bàn.”. 
Căn cứ khoản 1, Điều 43 Luật Đê điều quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: “a) Tổ chức xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều, quản lý và bảo đảm an toàn đê điều trong phạm vi địa phương phù hợp với quy hoạch đê điều, quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch tỉnh;” b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa, bảo vệ, sử dụng đê điều và hộ đê;
Như vậy, ngoài nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều cho các cấp đê trên địa bàn thì ngân sách địa phương các cấp chủ động bố trí nguồn kinh phí hằng năm để duy tu, bảo dưỡng chống xuống cấp công trình và xử lý cấp bách công trình đê điều đối với các cấp đê trên địa bàn quản lý của địa phương mình để nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo an toàn đê là phù hợp với quy định của pháp luật.
Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính quy định Nội dung chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều từ nguồn ngân sách địa phương: “Căn cứ nội dung chi duy tu, bảo dưỡng đê điều quy định tại Điều 4 của Thông tư này; thực trạng hệ thống đê điều do địa phương quản lý và khả năng kinh phí; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyến đê do địa phương quản lý”;
Đê điều thuộc địa phương nào do địa phương đó tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ, xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa đê điều và duy tu, bảo dưỡng, xử lý cấp bách sự cố bảo đảm an toàn đê điều trong phạm vi quản lý. Trong khi nguồn ngân sách trung ương chưa đảm bảo kinh phí chi thường xuyên để thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê cấp II và cấp III trên địa bàn tỉnh, chỉ đáp ứng được 30-40% nhu cầu (như đánh giá của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 1124/BNN-ĐĐ ngày 01/3/2023). Do vậy, ngoài trách nhiệm bố trí nguồn ngân sách địa phương để duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V việc bố trí nguồn kinh phí hằng năm để duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê cấp II và cấp III trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều là phù hợp và đảm bảo quy định.

2. Tình hình thực tiễn
Hệ thống đê điều có vai trò đặc biệt quan trọng, được nhà nước và nhân dân xây dựng qua nhiều thế hệ. Đến nay là thành trì vững chắc trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống mưa, lũ, bão, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân cũng như những thành quả phát triển kinh tế xã hội đạt được, đồng thời là những tuyến giao thông quan trọng kết nối giữa các địa phương. Phát triển và bảo vệ an toàn hệ thống đê điều là điều kiện giúp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Đó là lý do tại sao đê điều phải được đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa và duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Với hệ thống 3 sông chính: sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam, hệ thống đê chống lũ trên địa bàn tỉnh được phân loại và phân cấp theo Quyết định số 3299/QĐ-BNN-TCTL ngày 11/8/2016 và Quyết định số 3695/QĐ-BNN-PCTT ngày 30/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 408 km đê gồm: 01 tuyến đê cấp II, 04 tuyến đê cấp III với chiều dài trên 154 km; 03 tuyến đê cấp IV, 25 tuyến đê bối, 16 tuyến đê bao với chiều dài trên 254 km; hệ thống công trình trên các tuyến đê gồm: 253 cống dưới đê, 60 tuyến kè dài 55 km, 90 điếm canh đê, 07 Trụ sở Hạt quản lý đê.

Số lượng công trình đê điều lớn, thường xuyên chịu tác động của mưa, lũ, bão, chưa được quan tâm đúng mức trong đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa và duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, kịp thời nên nhiều tuyến đê bị hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ sự cố gây mất an toàn đê. Theo quy định, trước và sau mùa mưa, lũ hàng năm các địa phương có đê phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát, đánh giá công trình đê điều để thống kê danh mục các công trình xuống cấp, hư hỏng và nội dung công việc cần phải duy tu, bảo dưỡng, xử lý khắc phục sự cố như: Mặt đê đất bị lún, sụt, mặt đê bê tông nứt vỡ gây khó khăn cho giao thông; chân đê, mái đê (kè) bị xói lở, sạt trượt; các cống bị lắng đọng bùn đất, kênh kẹt cánh; sập tổ mối, ẩn họa gây lún, nứt đê; đê bị thẩm lậu, rò rỉ, đùn sủi khi có lũ, các công trình quản lý, phụ trợ bị xuống cấp, hư hỏng, cây cối, cỏ dại mọc kín mái đê, kè gây khó khăn cho công tác tuần tra, xử lý sự cố đê… 

 Trách nhiệm đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa đê điều; duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và cấp III do nguồn ngân sách trung ương bố trí, đồng thời hỗ trợ cho các tuyến đê cấp IV và cấp V. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, ngân sách trung ương, ngân sách địa phương bố trí đầu tư cho xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều theo Luật đầu tư công rất hạn chế (hầu như không có, chủ yếu hỗ trợ khắc phục các sự cố đột xuất sau mưa, lũ). Đối với nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng đê điều, hằng năm chỉ bố trí đáp ứng được khoảng 30-40% nhu cầu thực tế
. Thống kê trong những năm gần đây, nguồn kinh phí bố trí cho công tác duy tu, bảo dưỡng đê điều toàn tỉnh trung bình khoảng 32,5 tỷ đồng/năm (Nguồn kinh phí Trung ương khoảng 20 tỷ đồng/năm, ngân sách tỉnh khoảng 8,3 tỷ đồng/năm, ngân sách các huyện khoảng 4,2 tỷ đồng/năm). Thực tế năm 2023 nhu cầu duy tu, bảo dưỡng và khắc phục sự cố hệ thống đê cấp II và cấp III trên địa bàn tỉnh cần khoảng 118 tỷ đồng, trong khi đó thực tế ngân sách trung ương cấp được 28 tỷ đồng (đáp ứng được 23%). Nhu cầu duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê cấp IV và cấp V cần khoảng 30 tỷ đồng, thực tế ngân sách tỉnh bố trí được 12,6 tỷ đồng (đáp ứng được 42%). Do vậy, một số công trình đê, kè, cống… xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn đê, giao thông của nhân dân và cảnh quan môi trường.
Từ các cơ sở pháp lý và căn cứ thực tiễn nêu trên, để chủ động xây dựng kế hoạch về tài chính đáp ứng nhu cầu cho công tác duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các cấp đê trên địa bàn tỉnh do vậy cần ban hành Nghị quyết “ Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. 
II. MỤC DÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Quy định rõ các nội dung, nhiệm vụ chi cho công tác duy tu, bảo dưỡng và công tác xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở để chủ động xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm và tổ chức thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn đê điều và công tác phòng, chống thiên tai.

2. Quan điểm

Bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Đê điều; Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Ngân sách; Luật Đầu tư công và các nội dung được quy định tại Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. UBND tỉnh đã thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng ban hành Nghị quyết, như sau:

Trên cơ sở Văn bản số 765/HĐND-CTHĐND ngày 19/9/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận xây dựng nghị quyết Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều. UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết; tổ chức xin ý kiến các sở, ngành, địa phương và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đối với Dự thảo Nghị quyết; hồ sơ đã được Sở Tư pháp thẩm định đúng trình tự quy định; được Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thẩm tra ngày      /11/2023. Dự thảo Nghị quyết đã được UBND tỉnh thông qua tại phiên họp ngày.... tháng 10/2023; được Đảng, Đoàn HĐND tỉnh thẩm định ngày .../11/2023; được Ban thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại Hội nghị thường kỳ tháng 11/2023.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết được xây dựng với 4 Điều, trong đó:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều
Điều 4. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết

2.1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2.2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2.3. Nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều
2.3.1. Đối với duy tu, bảo dưỡng đê điều
a) Sửa chữa, cải tạo, gia cố mặt đê;

b) Sửa chữa gia cố đường gom, đường hành lang chân đê, dốc lên xuống đê rãnh thoát nước mái đê;

c) Sửa chữa, phát quang và trồng cỏ mái đê, cơ đê, chân đê, mái kè; bảo trì cỏ kỹ thuật trên đê;

d) Đắp đất, trồng, duy trì, chăm sóc cây chắn sóng;

đ) Khảo sát, phát hiện và xử lý mối và các ẩn họa trong thân đê; khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê;

e) Kiểm tra đánh giá chất lượng cống dưới đê; xử lý các hư hỏng nhỏ; nạo vét thượng, hạ lưu và trong lòng của cống dưới đê;

g) Kiểm tra hiện trạng kè bảo vệ đê; tu sửa các hư hỏng nhỏ của kè; nạo vét rãnh thoát nước đỉnh kè;

           h) Bổ sung, sửa chữa các công trình phục vụ việc quản lý, bảo vệ đê điều: Cột mốc trên đê; cột chỉ giới, cột thủy chí; công trình giới hạn tải trọng xe đi trên đê; biển báo đê điều; trạm và thiết bị quan trắc, theo dõi; điếm canh đê; kho, bãi chứa vật tư dự phòng chống lũ, lụt, bão; 

i) Sửa chữa các công trình phục vụ việc quản lý, bảo vệ đê điều: Công trình phân lũ, làm chậm lũ; công trình tràn sự cố; giếng giảm áp; điếm canh đê; bổ sung các trang thiết bị tại các hạt quản lý đê; 

k) Bổ sung, bảo dưỡng, thu gom vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão liên quan đến đê điều;

l) Khảo sát địa hình, địa chất, khảo sát mặt cắt cố định ngang sông định kỳ, đo đạc sơ họa diễn biến lòng dẫn; bổ sung cơ sở dữ liệu về đê điều phục vụ công tác quản lý đê điều và phòng, chống lũ, lụt, bão;

m) Các công việc khác có liên quan trực tiếp tới công tác duy tu, bảo dưỡng đê điều theo quy định tại Luật Đê điều, pháp luật có liên quan và được cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

2.3.2 Đối với nội dung, nhiệm vụ chi xử lý cấp bách sự cố đê điều

a) Xử lý sạt trượt mái đê, mái kè;

b) Xử lý nứt đê;

c) Xử lý sập tổ mối trên đê;

d) Xử lý sụt, lún thân đê;

đ) Xử lý đoạn bờ sông bị sạt trượt có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê điều;

e) Xử lý rò rỉ, thấm, tổ mối và các khuyết tật khác trong thân đê;

g) Xử lý lỗ sủi, mạch sủi, bãi sủi, mạch đùn, bục đất, giếng phụt;

h) Xử lý trường hợp nước lũ tràn qua đỉnh đê;

i) Xử lý các sự cố hư hỏng cống qua đê;

k) Hàn khẩu đê;

l) Xử lý giếng giảm áp làm việc không bình thường: tắc giếng; nước từ trong giếng, khu vực cát thấm lọc có hiện tượng nước đục và kéo theo bùn cát thoát ra ngoài.

2.3.3. Kinh phí thực hiện

Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 
2.4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hàng năm phối hợp rà soát hiện trạng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh, đề xuất danh mục nội dung duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố công trình, xây dựng kế hoạch tài chính từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều của tỉnh. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
V. CÁC Ý KIẾN KHÁC

Hồ sơ đã được tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện theo các nội dung tham gia ý kiến của các đại biểu tại các cuộc họp, thẩm định.

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết“ Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Hồ sơ gửi kèm gồm có:

1. Dự thảo Nghị quyết.

2. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.
3. Báo cáo thẩm tra của văn phòng UBND tỉnh.

4. Bản tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân (kèm theo ý kiến của các đơn vị, địa phương).
5. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;

- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp,

 Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT.


	TM. UBND TỈNH

CHỦ TỊCH

Lê Ánh Dương


DỰ THẢO








�Văn bản số 1124/BNN-ĐĐ ngày 01/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đánh giá nguồn vốn trung ương chỉ đáp ứng khoảng 30% đến 40% nhu cầu.





